LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024 ( Tuần 06) 
	TT


	Hệ trực
	Thứ 2
05/02/2024
(26/12/2023)
	Thứ 3
06/02/2024
 (27/12/2023)
	Thứ 4
07/02/2024
 (28/12/2023)
	Thứ 5
08/02/2024
 ( 29/12/2023)
	 Thứ 6
09/02/2024
 ( 30/12/2023)
	Thứ 7
10/02/2024
 ( 01/01/2024)
	Chủ nhật

11/02/2024
 ( 02/01/2024)

	1
	Trực Lãnh đạo 
	Bs Thắm
	Bs Hiền
	Bs Sầm Hải
	Bs Khương
	Bs Thắm
	Bs Hiền
	Bs Sầm Hải

	2
	Bs: Hệ Nội Nhi, Lây
	Chùa
	Ánh - Lệ
	Chắn
	Chùa - Chôm
	Ánh
	Lương
	 Chùa

	3
	Bs: Hệ Ngoại - 3CK
	Cúc - Hoàng
	Bình
	Cúc
	Bình - Hoàng
	Bình
	Cúc
	Bình - Hoàng

	4
	Bs: Hệ Sản
	Xừ -Ca
	Đạt
	Xừ
	Xừ - Ca
	Đạt
	Xừ
	Đạt - Ca

	5
	ĐD Cấp cứu
	Tu
	Tâm
	Ly
	Thúy
	Giờ
	 Tu
	Tâm

	6
	ĐD Ngoại 
	Vân
	Tiệp
	Dìa
	Vân
	Tiệp
	Dìa
	Vân

	7
	Đ.D Chăm sóc SKSS
	Thắm
	Cóong
	Hoa
	Duyến
	Thắm
	Cóong
	Hoa 

	8
	 ĐD Nội Nhi, Lây
	Lương
	Hợi
	Lâm
	Trinh
	 Thắm
	Lương
	Hợi

	9
	Xét nghiệm
	Đông
	Sơn
	Đông
	Sơn
	Đông
	Sơn
	Đông

	10
	TT Hành chính
	Thìn
	Thanh
	Tuấn
	Ai
	Thìn
	Thanh
	Tuấn

	11
	Kế hoạch nghiệp vụ
	Tâm
	Nhìa
	Tâm
	Nhìa
	Tâm
	Nhìa
	Tâm

	12
	Tài chính kế toán
	Hùng
	Thương
	Hùng
	Thương
	Hùng
	Thương
	Hùng

	13
	Dược
	Hải
	Tú
	Hường
	Hải
	Tú 
	Hường
	Hải

	14
	Khoa KSBT&HIV
	Hùng
	Tuấn
	Nhân
	Hùng
	Tuấn
	Nhân
	Hùng

	15
	Trực Bảo vệ
	Hà 
	Hà 
	Trường
	Trường
	Hà 
	Hà 
	Trường

	16
	Hộ lý 
	
	Chiến, Hương, Hằng, Thảo
	
	
	Chiến, Hương, Hằng, Thảo
	
	

	17
	Thường trú Siêu âm, XQ, GMHS, Típ mổ, Tổ CNK
	Trực thường trú: Siêu âm: Lô Thị Mỹ Kim 091 5020 123; Lữ Văn Giang 0915524691

Trực thường trú: XQ: Lô Hải Dương 0365725713; Lô Văn Ba 0852530859                                         

Trực thường trú TCNK: Trần Văn Anh 0918048656 

Trực thường trú GMHS: Lô Văn Chôm 0332684798; Kha Thị My Ly 0987448135

Trực thường trú phòng mổ: Vi Thị Uyên 038 9223 647

	 
	Ngày 30 tháng 01 năm 2024

	
	          Phòng KHNV


LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024 ( Tuần 07) 
	TT


	Hệ trực
	Thứ 2
12/02/2024
 ( 03/01/2024)
	Thứ 3
13/02/2024
 (04/01/2024)
	Thứ 4
14/02/2024
 ( 05/01/2024)
	Thứ 5
15/02/2024
( 06/01/2024) 
	Thứ 6
16/02/2024

	Thứ 7
17/02/2024

	Chủ nhật

18/02/2024


	1
	Trực Lãnh đạo  
	Bs Khương
	Bs Thắm
	Bs Hiền
	Bs Sầm Hải
	
	
	

	2
	Bs: Hê Nội Nhi, Lây
	 Ánh - Lệ
	Chắn
	Chùa - Chôm
	Lương
	
	
	

	3
	Bs: Hệ Ngoại -3CK
	Bình
	Cúc
	Bình - Hoàng
	Bình
	
	
	

	4
	Bs: Hệ Sản
	Đạt
	Xừ
	Xừ - Ca
	Đạt
	
	
	

	5
	ĐD Cấp cứu
	Ly
	Thúy
	 Giờ
	Tu 
	
	
	

	6
	ĐD Ngoại 
	Tiệp
	Dìa
	Vân
	Tiệp
	
	
	

	7
	Đ.D Chăm sóc SKSS
	Duyến
	Thắm
	Cóong
	Hoa
	
	
	

	8
	ĐD Nội Nhi, Lây
	Lâm
	Trinh
	 Thắm
	Lương 
	
	
	

	9
	Xét nghiệm
	Sơn
	Đông
	Sơn
	Đông
	
	
	

	10
	TT Hành chính
	Ai
	Thìn
	Thanh
	Tuấn
	
	
	

	11
	Kế hoạch nghiệp vụ
	Nhìa
	Tâm
	Nhìa
	Tâm
	
	
	

	12
	Tài chính kế toán
	Thương
	Hùng
	Thương
	Hùng
	
	
	

	13
	Dược
	Tú 
	Hường
	Hải
	Tú
	
	
	

	14
	Khoa KSBT&HIV
	Tuấn 
	Nhân
	Hùng 
	Tuấn
	
	
	

	15
	Trực bảo vệ
	Trường
	Hà
	Hà
	Trường
	
	
	

	16
	Hộ lý 
	Chiến, Hương, Hằng, Thảo
	
	
	Chiến, Hương, Hằng, Thảo
	
	
	

	17
	Thường trú Siêu âm, XQ, GMHS, Típ mổ, Tổ CNK
	 Trực thường trú: Siêu âm: Lô Thị Mỹ Kim 091 5020 123; Lữ Văn Giang 0915524691

Trực thường trú: XQ: Lô Hải Dương 0365725713; Lô Văn Ba 0852530859                                         

Trực thường trú TCNK: Trần Văn Anh 0918048656 

Trực thường trú GMHS: Lô Văn Chôm 0332684798; Kha Thị My Ly 0987448135

Trực thường trú phòng mổ: Vi Thị Uyên 038 9223 647

	Ngày 30 tháng 01 năm 2024

	          Phòng KHNV


